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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 
(Từ ngày 22/04 đến ngày 27/04/2019) 

 
Thứ/ 
ngày 

Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận thực hiện 
Cán bộ 

phụ trách 
Trực  

lãnh đạo 

Thứ 2 
(22/4) 

Sáng 

Chào cờ: - “Sơ kết thi đua tuần 37” 
- Kết nạp Đoàn cho 4 HS còn lại lớp 9.  
- Triển khai KH cuộc thi “ Liên hoan Chiến sỹ 
nhỏ Điện Biên cấp Trường, cấp Quận” 

Đ/c P.Hồng 100% CB, GV, 
NV, Lớp trực tuần 7A1+ 
Đ/c Thương, (GVCN lớp 
9A3, 9A4 nhắc HS), Đ/c 
Tuấn( chuẩn bị theo KH)  
GVCN, Ban Thiếu nhi. Đ/c 
Minh Ngọc PT 

 
 
 
Đ/c Kim Thúy 

Đ/c 
M.Ngọc 
 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hoài 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Mỹ hạnh, 
Đạt 

- Chuyên đề: Văn nghệ chào mừng giải phóng 
miền Nam 30/04  
Sơ kết thi đua tuần 36.Triển khai công tác tuần 
37 
- Kể chuyện về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

GVCN, học sinh 
Đ/c M.Ngọc, Đ/c P.Hồng 
TPT 

 
 
Đ/c Kim Thúy 

7h10: Họp giao ban GVCN tại phòng Hội đồng GVCN Đ/c Kim Thúy 
7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c M.Hạnh, Đạt) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

SHCM: Thảo luận xây dựng chuyên đề ôn tập 
thi vào THPT môn Toán, Văn, Anh, Sử 9+ Thảo 
luận xây dựng và  hoàn thiện PPCT+ Giáo án ôn 
tập thi vào THPT môn Toán, Văn, Anh, Sử 9 
 ( thực hiện từ 2/5 - tuần 38) nộp về TTCM. Rút 
kinh nghiệm chấm chữa các bài KTHK trong 
tuần 36, điều chỉnh ngay các nội dung chưa 
đúng quy định.  

Đ/c Thủy, Quý, Hường  và 
GV 3 tổ chuyên môn  

Đ/c K.Thúy 

8h00: Họp Đoàn viên, phân công nhiệm vụ trực 
phân luồng giao thông các giờ đưa đón học sinh, 

Các đ/c Đoàn viên - Đ/c 
Tuấn PT 

 
Đ/c Minh Ngọc 



ra quân kẻ vạch đỗ xe đưa đón của phụ huynh 
trước cổng trường 
8h: Họp GVCN  9 hướng dẫn thi vào 10, gửi 
giấy mời PHHS tại phòng Công đoàn 

GVCN 9 
Đ.c Kim Thúy 

Tiết 3 : KTHK 2 môn GDCD khối 6,7,8 
GV khối 6,7,8 có tiết  3 
theo TKB+ phân công coi 
thi. Đ/c Tú+ Nhóm GDCD 

Đ/c K.Thúy 

Tiết 4 : KTHK 2 môn Công Nghệ khối 6,7,8 
GV khối 6,7,8 có tiết  4 
theo TKB+ phân công coi 
thi. Đ/c Tuấn+Nhóm CN 

Đ/c K.Thúy 

Rà soát DS, hồ sơ HS lớp 9A1, 9A3, 9A5 (lần 2) 
GVCN thông báo HS bổ sung hồ sơ 

Đ/c Liễu, Chu Nhung, 
Hạnh, Đức 
 

Đ/c Minh Thúy 

Nộp báo cáo ý kiến KH công tác tuyển sinh về 
PGD 

Đ/c Trâm 
Đ/c Kim Thúy 

   

Chiều 

Trong tuần nhóm T.Anh thực hiện KT Nói 
HKII, chấm bài theo phân công. 

GV nhóm T.Anh, Đ/c Thúy 
Nga 

Đ/c M.Ngọc 

Chuẩn bị CSVC 8 phòng thi khối 9, đảm bảo 
mỗi phòng 24 bàn cho 24 thí sinh. 
P1: 9A1, P2: 9A2  , P3: 9A3  , P4: 9A4  , P5: 
9A5  , P6: Tin 1, P7: Thư viện  , P8: Phòng TH 
Sinh     

Đ/c P.Hồng, Đức, My 

Đ/c K.Thúy 

15h: Rà soát, hoàn thiện, tập hợp hồ sơ T.anh 
liên kết. 

Đ/c M.Ngọc Đ/c Kim Thúy 

17h10: Phân công nhiệm vụ trực phân luồng 
giao thông các giờ đưa đón học sinh 

Đ/c P.Hồng, Lịch, Phương 
(Anh) 
Đoàn thanh niên 

Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 3 
(23/4) 

 

Sáng 
 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Tuấn, Thúy (Anh)) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

 
Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c 
K.Thúy 
 
 
 
- Từ 6h30-

7h00: KT đôn đốc HS K9 làm đề cương ôn tập 
HK 2 
 

Đ/c Liễu, Kim Nhung, Chu 
Nhung, Phương, Hạnh 

Đ/c M.Thúy 



7h15: KT đôn đốc HS K6,7,8 làm đề cương ôn 
tập HK 2 
 

GVCN lớp 6,7,8 Đ/c M.Thúy 

11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Tuấn, 
Phương 
Thúy 

11h: Nộp hồ sơ chuẩn bị kiểm tra chương trình 
liên kết về Văn phòng 

Đ/c Minh NGọc, Hà, Trâm Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

Họp hướng dẫn nhập phần mềm Esam tại PGD Thời gian PGD sẽ TB sau  

14h : Nhận đề KTHK2 lớp 9 môn Văn, Toán tại 
PGD 

Đ/c Trâm 
Đ/c K.Thúy 

15h : Hoàn thiện CSVC cho thi HK 2 lớp 6,7,8,9 
môn Toán, Văn, Anh, Sử (Danh sách phòng thi, 
các biên bản theo quy định..) 

Đ/c Trâm 
Đ/c K.Thúy 

17h10: Phân công nhiệm vụ trực phân luồng 
giao thông các giờ đưa đón học sinh 

Đ/c P.Hồng, Lịch, Phương 
(Anh) 
Đoàn thanh niên 

Đ/c Minh Ngọc 

Thứ  4 
(24/4) 

Sáng 
 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Hiền (Sinh), Bích 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

 
Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c Minh 
Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Điệp 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Thanh 

7h00: KT đôn đốc HS K9 làm đề cương ôn tập 
HK 2 
 

Đ/c Liễu, Kim Nhung, Chu 
Nhung, Phương, Hạnh 

Đ/c M.Thúy 

7h15: KT đôn đốc HS K6,7,8 làm đề cương ôn 
tập HK 2 
 

GVCN lớp 6,7,8 Đ/c M.Thúy 

Tiết 1+2 : KTHK 2 môn Ngữ văn  khối 6,7,8,9 
(Khối 9: Coi thi P6: Đ/c My, P7: Đ/c M.Nga, 

GV khối 6,7,8,9 có tiết  1,2  
theo TKB+ phân công coi 

Đ/c K.Thúy  



P8: Đ/c Thủy; Làm phách: Đ/c Thủy, Khanh, 
Thanh Nga, Tú, P.Hồng) 

thi. Đ/c Thủy+ 
Nhóm Văn 
GVCN nhắc HS di chuyển 
và xếp hàng trước cửa 
phòng thi 

Hiền, 
Bích 

8h30: Tập huấn công đoàn tại trung tâm bồi 
dưỡng chính trị 

Đ/c Huyền, Khanh 
Đ/c Kim Thúy 

Chiều 

16h30: Họp trưởng ban thường trực đại diện 
CMHS + Chi hội trưởng khối 9 tại phòng Công 
đoàn 

Trưởng ban thường trực đại 
diện CMHS + Chi hội 
trưởng khối 9. Đ/c Trâm 
chuẩn bị tài liệu, nước uống 

Đ/c Kim Thúy 

17h10: Phân công nhiệm vụ trực phân luồng 
giao thông các giờ đưa đón học sinh Đ/c P.Hồng, Lịch, Phương 

(Anh) 
Đoàn thanh niên 

Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 5 
(25/4) 

 
Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Nga (Toán), 
Thảo (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

 
Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c M. 
Ngọc 
 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Điệp 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Nga, Bích 
Thảo 

7h00: KT đôn đốc HS K9 làm đề cương ôn tập 
HK 2 
 

Đ/c Liễu, Kim Nhung, Chu 
Nhung, Phương, Hạnh 

Đ/c K.Thúy 

7h15: KT đôn đốc HS K6,7,8 làm đề cương ôn 
tập HK 2 
 

GVCN lớp 6,7,8 Đ/c M.Thúy 

Tiết 1+2 : KTHK 2 môn Toán khối 6,7,8,9 
(Khối 9: Coi thi P6: Đ/c Vũ Hằng, P7: Đ/c My, 
P8: Đ/c Liễu; Làm phách: Đ/c Phương, Liễu, 
K.Nhung, Hạnh, C.Nhung, P.Hồng) 

GV khối 6,7,8,9 có tiết  1,2  
theo TKB+ phân công coi 
thi 
Đ/c Phương+ 
Nhóm Toán 

Đ/c M.Thúy  

Hoàn thiện in Sổ ghi đầu bài + Lịch báo giảng 
ôn thi vào THPT  

Đ/c Trâm Đ/c M.Thúy 

8h30: Dự họp chữ thập đỏ tại trung tâm văn hóa 
Việt Hưng 

Đ/c Hoài Đc Kim Thúy 

9h30: Dự lễ phát động Công đoàn tại Savico Đ/c Kim  Thúy, Huyền Đ/c Kim Thúy 



Chiều 

Tiết 1,2: Khối 6,7,8,9 KTHKII môn Toán chia 
phòng theo KH. 

GV được phân công coi thi. 
Đ/c Quý, Kim Thúy PT 

 
Đ/c Kim Thúy 

Hoàn thiện điểm KTHK các bộ môn lớp 9 (trừ 
Văn, Toán, Anh, Sử). Chú ý báo cáo BGH 
những trường hợp bất thường trước khi vào sổ. 

GVBM K9 
Đ/c K.Thúy 

14h : Nhận đề KTHK2 lớp 9 môn Anh, Sử tại 
PGD 

Đ/c Trâm 
Đ/c K.Thúy 

13h30:Sở GD KT các chương trình T.Anh liên 
kết của các nhà Trường. 

Đ/c HT phân công. 
Đ/c Kim Thúy 

15h30: Họp liên tịch tại phòng công đoàn Ban liên tịch Đ/c Kim  Thúy 
Tiết 3: Dạy chuyên đề sử lại lớp 9a1 Đ/c Điệp. Tổ nhóm CM dư Đ/c Minh Thúy 
17h10: Phân công nhiệm vụ trực phân luồng 
giao thông các giờ đưa đón học sinh 

Đ/c P.Hồng, Lịch, Phương 
(Anh) 
Đoàn thanh niên 

Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 6 
(26/4) 

 

Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp.  

BTN (Đ/c Nga (Toán), 
Thảo (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

 
Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c 
K.Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Hoài, My 

Sơ kết tuần 37, làm điểm thi đua tuần 37  Đ/c Phượng Hồng Đ/c Minh Ngọc 

Báo cáo danh sách HS dự xét TN (Theo mẫu) Đ/c Đức Đ/c Minh Thúy 
7h00: KT đôn đốc HS K9 làm đề cương ôn tập 
HK 2 
 

Đ/c Liễu, Kim Nhung, Chu 
Nhung, Phương, Hạnh 

Đ/c K.Thúy 

7h15: KT đôn đốc HS K6,7,8 làm đề cương ôn 
tập HK 2 
 

GVCN lớp 6,7,8 Đ/c K.Thúy 

Tiết 2: KTHK 2 môn MT khối 6,7,8+ Tiếng 
Anh khối 9 (Khối 6: coi thi: 6A1: Đ/c P.Thúy, 
6A2: Đ/c Huyền Anh; Khối 9: Coi thi: P6: Đ/c 
My, P7: Đ/c Bích, P8: Đ/c Lịch; Làm phách: 
Đ/c Thúy Nga, Huyền, Thảo Hiền, P.Thúy, 
M.Phương, P.Hồng) 

GV  khối  6,7,8,9  có tiết  2  
theo TKB+ phân công coi 
thi 
Đ/c Luyện Hạnh+  
Nhóm NK 
Đ/c Thúy Nga+ 
Nhóm Anh 

Đ/c K.Thúy  

Chiều Tiết 2: Khối 6,7,8 KTHKII môn Mĩ Thuật. GV được phân công coi thi,  



Khối 9 KTHKII Môn T.Anh.  Đ/c Hường, Thúy Nga, 
M.Ngọc PT 

Đ/c Kim Thúy 

Tiết 3,4: KT Nói HKII theo lịch GV nhóm T.Anh Đ/c M.Ngọc 

Kiểm tra công tác trực tuần lớp 7A2 
Đ/c Phượng Hồng 
GVCN lớp 7A2 

Đ/c Minh Ngọc 

:   

16h: Các lớp khối 6,7 tổng vệ sinh sau tiết cuối 
buổi chiều, niêm phong phòng học,bàn giao 
CSVC cho bảo vệ 

GVCN và HS khối 6,7 
Đ/c P.Hồng 
Nhận bàn giao: 
Khối 6,7: Đ/c Trâm 

Đ/c Minh Ngọc 

17h10: Phân công nhiệm vụ trực phân luồng 
giao thông các giờ đưa đón học sinh 

Đ/c P.Hồng, Lịch, Phương 
(Anh) 
Đoàn thanh niên 

Đ/c Minh Ngọc 

Thứ 7 
(27/4) 

 
Sáng 

7h00’-17h10’: Kiểm tra nề nếp học sinh, khung 
cảnh sư phạm, vệ sinh khu vực để bình uống 
nước của các lớp 

Đ/c Phượng Hồng, BTN 
(Đ/c Lịch, Phương (Anh) 
Đ/c Phương (Anh), Lịch 

Đ/c Minh Ngọc 

Đ/c 
M.Thúy 
 
- Từ 6h30-
11h45: 
Kiểm tra 
ATTP – 
Đ/c Hồng 
- Trực ban 
TN: Đ/c 
Hoài, My 

   
Tiết 1,2,3,4: Khối 6,7,8 KT Nói KHII môn 
T.Anh theo kế hoạch.  

GV nhóm T.Anh, Đ/c 
M.Ngọc PT 

Đ/c Kim Thúy 

Tiết 2: KTHK 2 môn Sử khối 9 (Coi thi: P6: Đ/c 
MNga, P7: Đ/c My, P8: Đ/c Vũ Hằng; Làm 
phách: Đ/c Điệp, Mỹ Hạnh, Thanh Hiền, 
P.Hồng) 

GV  khối  6,7,8,9  có tiết  2  
theo TKB+ phân công coi 
thi 
Đ/c Điệp+ 
Nhóm Sử 

Đ/c K.Thúy  

11h: Khối 8,9  tổng vệ sinh, niêm phong phòng 
học. Các tổ tổng vệ sinh các phòng chức năng, 
(Tiếng Anh, Tin….), phòng hội đồng. Khối 9 
tổng vệ sinh phòng học thêm 

GVCN và HS khối 8,9 
Đ/c P.Hồng 
Nhận bàn giao: 
Khối 8,9: Đ/c Đức 

Đ/c Minh Ngọc 

GV khối 9 hoàn thành chương trình dạy lớp 9 
các bộ môn vào tuần 38 (đảm bảo không cắt xén 
chương trình, hoàn thiện khớp sổ báo giảng+ sổ 
ghi đầu bài+ giáo án+ PPCT) + Nộp cam kết 
thực hiện đúng PPCT hoàn thành chương trình 
dạy lớp 9 các bộ môn. 

GVCN+ GVBM K9 Đ/c K.Thúy 



 
Tiết 5: Bồi dưỡng HSG khối 8 HS và GV PT đội tuyển Đ/c M.Ngọc 
Hoàn thành TKB mới,thực hiện từ ngày 
02/05/2019 

Đ/c M.Thúy Đ/c K.Thúy 

Chiều    

Chủ 
nhật 

 

Nghỉ lễ 30/4-1/5 từ ngày 29/4 (chủ nhật) đến hết 
ngày 1/5 (Thứ 4) 

Trực lãnh đạo: 
- Thứ 2:Đ/c  Kim Thúy 
- Thứ 3: Đ/c Minh Ngọc 
- Thứ 4: Đ/c Minh Thúy 

  

. 
Nơi nhận: 
- GVNV (thực hiện) 
- Lưu: VP./. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
( Đã kí) 

 
Nguyễn Thị Kim Thúy 

 
 


